	
	



BÀI 4: BÀI TẬP CHƯƠNG I
Mục tiêu
· Kiến thức

· Hệ thống hoá kiến thức đã học ở chuyên đề 1
· Kĩ năng

·  Rèn kĩ năng giải bài tập di truyền Menđen.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Biết kiểu gen của P, quy luật chi phối, xác định kết quả lai
· Phương pháp giải

	Bước 1: Hãy viết kí hiệu cho các alen (các kí hiệu cũng có thể được cho ngay trong bài). Dùng chữ cái viết hoa để kí hiệu alen trội, chữ viết thường cho alen lặn.

Bước 2: Hãy viết ra các kiểu gen quy định kiểu hình:

a. Nếu kiểu hình trội (ví dụ hoa tím), thì kiểu gen có thể là đồng hợp trội hoặc dị hợp (AA hoặc Aa).

b. Nếu kiểu hình lặn thì kiểu gen phải là đồng hợp tử lặn (aa).

c. Nếu trong bài mà nói “thuần chủng” thì kiểu gen của cá thể phải là đồng hợp tử.

Bước 3: Xác định xem đề bài yêu cầu gì. Nếu đề bài yêu cầu lai thì hãy viết dưới dạng [kiểu gen] × [kiểu gen], bằng cách sử dụng các alen mà bạn vừa xác định được.

Bước 4: Để tìm ra kết quả lai, hãy vẽ hình vuông pennet.

a. Hãy điền các kiểu giao tử của một trong hai bố mẹ ở dòng trên cùng còn các loại giao tử của bố hoặc mẹ còn lại ở cột đầu tiên bên trái. Để xác định các alen trong mỗi giao tử của một kiểu gen nhất định, hãy dùng cách liệt kê hệ thống để chỉ ra tất cả các khả năng có thể có. (Mỗi giao tử chỉ chứa một alen của một gen). Lưu ý là có 2n kiểu giao tử khác nhau, trong đó n là số cặp gen ở trạng thái dị hợp. Ví dụ, cá thể có kiểu gen AaBbCc có thể tạo ra 23 = 8 kiểu giao tử. Hãy viết kiểu gen của giao tử trong các vòng tròn ở bên trên mỗi cột và bên trái mỗi dòng.

b. Điền vào các ô pennet như thể tinh trùng kết hợp với trứng tạo ra các cá thể con có thể có. Ví dụ, trong phép lai AaBbCc × AaBbCc hình vuông pennet sẽ có 8 dòng và 8 cột và như thế sẽ có 64 loại cá thể khác nhau và bạn có thể biết kiểu gen và kiểu hình của từng cá thể đời con. Đếm số kiểu gen và kiểu hình để xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở đời con.

Lưu ý: có thể sử dụng quy luật xác suất nếu ô pennet quá lớn. Hãy xét từng gen riêng biệt.
	Ví dụ: Ở cà chua, hai tính trạng thân cao và quả đỏ trội hoàn toàn so với thân thấp và quả vàng, hai cặp tính trạng độc lập với nhau. Hãy dự đoán kết quả khi cho cây thân cao, quả vàng lai với cây thân thấp, quả đỏ?

Hướng
dẫn giải

Bước 1:

Quy ước: gen A: thân cao; gen a: thân thấp, gen B: quả đỏ; gen b: quả vàng.

Bước 2:

Xác định kiểu gen của bố, mẹ.
P: thân cao, quả vàng có kiểu gen AAbb hoặc Aabb; 
P: thân thấp, quả đỏ có kiểu gen aaBB hoặc aaBb.

Bước 3:

Có 4 phép lai có thể xảy ra:

1. P: AAbb × aaBB.

2. P: AAbb × aaBb.

3. P: Aabb × aaBB.

4. P: Aabb × aaBb.

Bước 4:

Sơ đồ lai 1:

P: AAbb × aaBB 

Gp:  Ab        aB 

F1: KG 100% AaBb

KH 100% thân cao, quả đỏ.

Sơ đồ lai 2:

P: AAbb   ×   aaBb 

Gp:Ab              aB, ab 

F1: KG 1 AaBb : 1 Aabb 

KH: 1 thân cao, quả đỏ : 1 thân cao, quả vàng.

Sơ đồ lai 3:

P: Aabb   ×   aaBB

Gp: Ab,ab      aB

F1: KG: 1AaBb : 1 aaBb

KH: 1 thân cao, quả đỏ : 1 thân thấp, quả đỏ. 

Sơ đồ lai 4:

P: Aabb    ×    aaBb 
GP:Ab, ab      aB, ab 
F1: KG 1 AaBb : 1 Aabb: 1aaBb : 1aabb 
KH 1 thân cao, quả đỏ : 1 thân cao, quả vàng : 1 thân thấp, quả đỏ : 1 thân thấp, quả vàng.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 1 - SGK trang 22): Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng × lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A. Toàn lông ngắn.

B. Toàn lông dài.

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.
D. 3 lông ngắn : 1 lông dài.
Hướng dẫn giải

Vì P lông ngắn thuần chủng → P lông ngắn mang kiểu gen đồng hợp trội → F1 đồng tính trội, F1 toàn lông ngắn.

Sơ đồ lai minh họa:

Pt/c : Lông ngắn × lông dài 
AA

aa

GP:
A

a

F1:
 KG:
Aa

KH: 100% lông ngắn 
Chọn A.

Ví dụ 2: Tiến hành lai giữa hai cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và xanh, trơn được F1, cho F1 tự thụ phấn ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính

A. 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.

B. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

C. 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.

D. 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.
Hướng dẫn giải

Cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn có kiểu gen AABB.

Cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt xanh, trơn có kiểu gen aaBB.

Ta có phép lai P: AABB × aaBB 

Gp: AB 
aB 

F1:
AaBB

F1×F1: AaBB × AaBB 

GF1: AB, aB       AB, aB 

F2: KG: AABB : AaBB : AaBB : aaBB 
     KH: 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn

Chọn A.

Ví dụ 3: Cho cây đậu Hà Lan thân cao hạt vàng lai với cây đậu thân thấp hạt xanh được F1 đồng loạt các cây đậu thân cao hạt vàng. Cho F1 lai với nhau được F2. Làm thế nào để phân biệt được kiểu gen của các cây đậu thân cao hạt vàng ở F2? 

Hướng dẫn giải

Ở F1 thu được các cây đậu đồng loạt thân cao hạt vàng → 2 cơ thể bố, mẹ thuần chủng. Hai tính trạng thân cao, hạt vàng là trội hoàn toàn so với thân thấp, hạt xanh.

Quy ước: gen A: thân cao; gen a: thân thấp; gen B: hạt vàng; gen b: hạt xanh. 

Ở F2 thu được 4 kiểu hình với tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. Các cây thân cao hạt vàng ở F2 có kiểu gen A-B- (AABB, AABb, AaBB, AaBb).

Muốn phân biệt các kiểu gen trên ta cũng dùng phép lai phân tích. Cho các cây thân cao hạt vàng ở F2 lai với cây thân thấp hạt xanh.

Kết quả:

+ Nếu Fb chỉ có 1 loại kiểu hình thân cao hạt vàng thì cây thân cao hạt vàng ở F2 có kiểu gen AABB.

+ Nếu Fb phân li 4 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 thì cây thân cao hạt vàng ở F2 có kiểu gen AaBb.

+ Nếu Fb cho 2 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 (50% thân cao hạt xanh : 50% thân cao hạt vàng) thì cây thân cao hạt vàng ở F2 có kiểu gen AABb.

+ Nếu Fb cho 2 kiểu hình với tỉ lệ 50% thân cao hạt vàng : 50% thân thấp hạt vàng thì cây thân cao hạt vàng ở F2 có kiểu gen AaBB.

Sơ đồ lai minh họa:

	1. F1: Cao, vàng × thấp, xanh 

AABB

 aabb 

   GF1: AB 
           ab 

     Fb: KG: AaBb 

KH: 100% cao, vàng.

	3. F1: Cao, vàng × thấp, xanh 

AABb 

aabb 

   GF1: AB,Ab   
ab 

   Fb: KG: 1AaBb : 1Aabb

KH: 1 cao, vàng : 1 cao, trắng.

	2. F1: Cao, vàng × thấp, xanh 

AaBb 

aabb 

    GF1: AB, Ab, aB, ab ab 

    Fb: KG: AaBb : Aabb : aaBb : aabb 

KH: 1 cao, vàng : 1 cao, xanh : 1 thấp, xanh : 1, thấp, xanh.

	4. F1: Cao, vàng × thấp, xanh 

AaBB 

aabb 

GF1: 
AB, aB
 ab 

Fb: KG: AaBb : aaBb

KH: 1 cao vàng : 1 thấp vàng.


· Bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản

Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau.

Câu 1: Phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở thế hệ sau?
A. AaBb × AaBb.
B. Aabb × aaBb.
C. aabb × AaBB.
D. AaBb
× Aabb.
Câu 2: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số loại kiểu hình nhiều nhất?
A. aabb × aabb.
B. AaBb × AABb.
C. Aabb × aaBB.
D. aaBb × Aabb.
Câu 3: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số loại kiểu gen và số loại kiểu hình ít nhất?
A. AABB × AaBb.
B. AABb × Aabb.
C. AAbb × aaBB.
D. AABB × AABb. 
Bài tập nâng cao

Câu 4: Ở đậu Hà Lan, gen quy định hạt trơn là trội, hạt nhăn là lặn; hạt vàng là trội, hạt lục là lặn; hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho cây đậu dị hợp về 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nói trên giao phấn với cây hạt nhăn và dị hợp về cặp gen quy định màu sắc hạt; sự phân li kiểu hình của các hạt lai sẽ theo tỉ lệ
A. 3 : 1.
B. 3 : 3 : 1 : 1.
C. 9 : 3 : 3 : 1.
D. 1 : 1 : 1 : 1.
Câu 5: Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd × aaBBDd (mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ra


A. 4 loại kiểu hình, 8 loại kiểu gen.
B. 4 loại kiểu hình, 12 loại kiểu gen.

C. 8 loại kiểu hình, 12 loại kiểu gen.
D. 6 loại kiểu hình, 4 loại kiểu gen.
ĐÁP ÁN

	1-C
	2-B
	3-C
	4-B
	5-B


Dạng 2: Biết kết quả của phép lai, xác định P, quy luật chi phối
· Phương pháp giải

	Với bài toán cho kết quả lai 2 hay nhiều cặp tính trạng thì phải xét riêng từng cặp tính trạng để xác định kiểu gen P.

Nếu đề bài cho tỉ lệ phân li kiểu hình mà không cho biết kiểu gen của bố mẹ thì kiểu hình có thể giúp bạn suy ra kiểu gen của bố mẹ.

a. Ví dụ: nếu 
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 số con có kiểu hình lặn và 
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 số con có kiểu hình trội thì bạn có thể thấy đây là phép lai giữa cá thể có kiểu gen dị hợp tử với cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn (Aa × aa).

b. Nếu tỉ lệ là 3 : 1 thì đây là phép lai giữa hai cá thể dị hợp tử (Aa × Aa).

c. Nếu 2 gen quy định tính trạng thì sẽ có tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 ở đời con và như vậy bạn biết được bố mẹ đều dị hợp tử ở cả hai gen (AaBb × AaBb).

Lưu ý: Không nên xem các số liệu thu được phải trùng khớp với tỉ lệ dự đoán. Ví dụ, nếu đời con có 13 cá thể có tính trạng trội và 11 cá thể có tính trạng lặn thì tỉ lệ trội lặn này có thể coi là 1 : 1.
	Ví dụ: Ở lúa, hai tính trạng thân cao và hạt gạo đục trội hoàn toàn so với hai tính trạng thân thấp, hạt gạo trong. Hai cặp tính trạng di truyền độc lập. Trong một phép lai giữa hai cây, người ta thu được F1 gồm 120 cây có thân cao, hạt gạo đục : 119 cây có thân cao, hạt gạo trong : 40 cây có thân thấp, hạt gạo đục : 41 cây có thân thấp, hạt gạo trong. Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của bố, mẹ.

Hướng dẫn giải

Quy ước: gen A: thân cao; gen a: thân thấp; gen B: hạt gạo đục; gen b: hạt gạo trong. 
Phân tích từng cặp tính trạng ở con lai F1 
+ Về chiều cao thân cây: thân cao : thân thấp = (120 + 119): (40 + 41) = 3:1 
[image: image4.wmf]Þ

 2 cây P đều mang kiểu gen dị hợp Aa.

+ Về hạt: hạt gạo đục : hạt gạo trong = (120 + 40): (119 + 41) = 1:1 
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 P: Bb (hạt gạo đục) × bb (hạt gạo trong)

Xét đồng thời hai cặp tính trạng 
[image: image6.wmf]Þ

 kiểu gen và kiểu hình của P là:

+ Một cây P mang kiểu gen AaBb; kiểu hình thân cao, hạt gạo đục.

+ Một cây P mang kiểu gen Aabb; kiểu hình thân cao, hạt gạo trong.

Sơ đồ lai

P: AaBb (thân cao, hạt đục) × Aabb (thân cao, hạt gạo trong)

Gp:
AB, Ab, aB, ab                  Ab, ab
F1:
AB

Ab

aB

ab

Ab

AABb

Cao, đục

AAbb

Cao, trong

AaBb

Cao, đục

Aabb

Cao, trong

ab

AaBb

Cao, đục

Aabb

Cao, trong

aaBb

Thấp, đục

aabb

Thấp, trong

Tỉ lệ kiểu gen

1 AABb : 2 AaBb

2 Aabb : 1 Aabb

1aaBb

1aabb

Tỉ lệ kiểu hình 

3 thân cao, hạt gạo đục. 

3 thân cao, hạt gạo trong.

1 thân thấp, hạt gạo đục.

1 thân thấp , hạt gạo trong.




· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 2 – SGK trang 22): Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm → F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây: 
A. P: AA × AA.
B. P: AA × Aa.
C. P: AA × aa.

D. P: Aa × Aa.
Hướng dẫn giải

Vì theo đề bài, P đều có kiểu hình thân đỏ thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm → Thân đỏ thẫm trội hoàn toàn so với thân xanh lục → P mang kiểu hình trội có kiểu gen (AA hoặc Aa).

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) : 1 xanh lục (aa) → Thân xanh lục sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ → P đều giảm phân sinh ra giao tử a → P dị hợp tử (Aa).

Sơ đồ lai minh họa:

P: thân đỏ thẫm × thân đỏ thẫm 
Aa

Aa

Gp:   1A:1a
        1A:1a

F1: KG: 1AA : 2Aa : 1aa

    KH: 3 đỏ thẫm : 1 xanh lục 
Chọn D.

Ví dụ 2 (Câu 4 - SGIC trang 23): Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. Mẹ mắt đen (AA) × Bố mắt xanh (aa).

B. Mẹ mắt đen (Aa) × Bố mắt đen (Aa).

C. Mẹ mắt xanh (aa) × Bố mắt đen (Aa).

D. Mẹ mắt đen (Aa) × Bố mắt đen (AA).
Hướng dẫn giải

Vì gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mắt đen có kiểu gen (AA, Aa) → Mắt đen chắc chắn nhận được 1 giao tử A của bố hoặc mẹ.

Mắt xanh có kiểu gen aa → Mắt xanh nhận được 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ → Cả hai bên bố mẹ đều giảm phân sinh ra giao tử a.

Sơ đồ lai minh họa:

	1. P: Mẹ mắt đen × bố mắt đen

              Aa               Aa

 GP: 1A:1a                1A:1a

F1:    KG: 1AA : 2Aa : 1aa

        KH: 3 mắt đen : 1 mắt xanh
	2. P: Mẹ mắt xanh ×
bố mắt đen

                  aa
               Aa
     GP:         a
              1A : 1a

     F1:    KG: 1Aa : 1aa


             KH: 1 mắt xanh : 1 mắt đen


Chọn B và C.

Ví dụ 3 (Câu 5 - SQK trang 23): Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

A. P: AABB × aabb.

B. P: Aabb × aaBb.

C. P: AaBB × AABb.

D. P: AAbb × aaBB.
Hướng dẫn giải

Theo đề bài: F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục 
[image: image7.wmf]Þ

 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 ≈ 9 : 3 : 3 : 1 → F1 dị hợp hai cặp gen.

F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1 đồng tính → P đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng.


[image: image8.wmf]Þ

 P: AAbb × aaBB.

Chọn D.

Ví dụ 4: Lai phân tích một cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vàng trơn, 50% xanh trơn. Cây đậu Hà Lan đó có kiểu gen 
A. aabb.
B. AaBB.
C. AABb.
D. AABB.
Hướng dẫn giải

Xét riêng từng cặp tính trạng ta có

+ Màu hạt: F1 phân li 50% vàng : 50% xanh → P có kiểu gen Aa × aa.

+ Hình dạng hạt: F1 100% hạt trơn → P có kiểu gen BB × bb.

Vậy P có kiểu gen AaBB × aabb (lai phân tích).

Chọn B.
Ví dụ 5: Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định:

+ Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IA IA, IA IO.

+ Nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IB IB, IB IO.

+ Nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen IO IO.

+ Nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IA IB.

Hôn nhân giữa những người có kiểu gen như thế nào sẽ sinh con có thể có đủ 4 loại nhóm máu?

A. IA IO × IA IB.
B. IB IO × IA IB.
C. IA IB × IA IB.
D. IA IO × IB IO.
Hướng dẫn giải

Để sinh con có thể có đủ 4 loại nhóm máu thì cả hai bố mẹ phải dị hợp tử về kiểu gen quy định nhóm máu (IA IO × IB IO).

Chọn D.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau.

Câu 1: Cây mọc từ hạt vàng, nhăn giao phấn với cây mọc từ hạt xanh, trơn đời con thu được 2 loại kiểu hình là hạt vàng, trơn và hạt xanh, trơn với tỉ lệ 1 : 1, kiểu gen của hai cây bố mẹ sẽ là
A. Aabb × aabb.
B. AAbb × aaBB.
C. Aabb × aaBb.
D. Aabb × aaBB.
Câu 2: Để thu được toàn hạt vàng trơn, phải thực hiện việc giao phấn giữa các cá thể bố mẹ có kiểu gen 1. P: AABB × aabb.
2. P: aaBB × AAbb.
3. P: AaBb × AABB.
4. P: AaBb × aabb.

Tổ hợp các phép lai đúng là
A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (2).
Bài tập nâng cao
Câu 3: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục ; 301 cây quả vàng, tròn ; 103 cây quả vàng, bầu dục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau?
A. P: AABB × aabb.
B. P: Aabb × aaBb.
C. P: AaBB × AABb.

D. P: AAbb × aaBB.
ĐÁP ÁN

	1-D
	2-A
	3-D
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